
  

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /SNN-TL 
V/v báo cáo kết quả thực hiện phát 

triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tiêu chí thủy lợi 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày       tháng      năm 2024 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 424/TL-KTTL ngày 01/4/2024 của Cục Thủy lợi 

về việc báo cáo kết quả thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tiêu chí thủy lợi; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện 

năm 2023 theo các nội dung sau: 

1. Tình hình hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng 

- Đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên 

địa bàn. 

- Kết quả áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 

+ Diện tích gieo trồng lúa áp dụng một trong các phương thức canh tác 

tiên tiến, tiết kiệm nước (SRI, ướt khô xen kẽ, 3 tăng 3 giảm,...):...ha; 

+ Diện tích cây trồng áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

(nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm):...ha. 

(kết quả tổng hợp theo mẫu biểu số 01 kèm theo) 

- Kết quả hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng: 

+ Loại công trình, số công trình, mức hỗ trợ đã thực hiện; 

+ Tổng kinh phí đã hỗ trợ của năm 2023; 

+ Phương thức hỗ trợ: Nêu rõ tiền mặt hay vật liệu xây dựng; 

+ Nguồn vốn hỗ trợ. 

(kết quả tổng hợp theo mẫu biểu số 02 kèm theo) 

- Tổng hợp chi tiết diện tích lúa áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm 

nước trên địa bàn (nếu có) theo Biểu số 5,6,7,8,9 kèm theo. 

2. Tình hình thực hiện tiêu chí thủy lợi năm 2023 

- Báo cáo quy trình, vai trò, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về 

thủy lợi các cấp trong thẩm tra hồ sơ, đánh giá thực tế, xác nhận mức độ đạt 

chuẩn, nâng cao đối với kết quả thực hiện tiêu chí thủy lợi (cấp xã, cấp huyện) 

đã triển khai ở địa phương. 

- Báo cáo đánh giá chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về 

thủy lợi các cấp ở địa phương trong việc lập, giao kế hoạch thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM hằng năm; theo dõi phân bổ kinh phí cho 

đầu tư công trình thủy lợi từ nguồn vốn chương trình NTM; kiểm tra, giám sát 

đánh giá thực hiện Chương trình đối với tiêu chí thủy lợi. 



  

- Đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí thủy lợi, gồm: 

+ Tiêu chí thủy lợi đối với xã đạt chuẩn NTM; 

+ Tiêu chí thủy lợi đối với xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 

+ Tiêu chí thủy lợi đối với xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (nếu có); 

+ Tiêu chí thủy lợi đối với huyện đạt chuẩn NTM; 

+ Tiêu chí thủy lợi đối với huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. 

- Kế hoạch thực hiện tiêu chí Thủy lợi năm 2024: Kế hoạch phấn đấu 

hoàn thành chỉ tiêu, tiêu chí thủy lợi các cấp (xã, huyện) đối với các mức đạt 

chuẩn, nâng cao. 

(Thống kê kết quả đạt được đến hết năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo 

mẫu biểu số 03 kèm theo) 

- Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đối với tiêu chí thủy 

lợi năm 2023; dự kiến phân bổ kinh phí thực hiện trong năm 2024 (Biểu mẫu số 

04 kèm theo). 

3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện 

a) Thuận lợi 

b) Khó khăn, vướng mắc: 

- Về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết 

kiệm nước; 

- Về thực hiện tiêu chí thủy lợi: 

+ Nội dung chỉ tiêu, tiêu chí thủy lợi quy định tại các Bộ tiêu chí quốc gia 

về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

+ Thực hiện đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí thủy lợi; 

+ Phân bổ kinh phí, nguồn lực triển khai thực hiện tiêu chí thủy lợi. 

4. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

5. Báo cáo kết quả tổng hợp đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi, địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 

10/4/2024. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Phó GĐ phụ trách ĐĐ-TL; 
- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu VT. 

 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Kình 

 



  

Phụ lục: CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO 

(Kèm theo Công văn số:        /SNN-TL ngày…/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

Biểu số 01: Kết quả áp dụng tưới tiên tiến, tiến kiệm nước và cấp, thoát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản 

          

TT Địa bàn 

Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Nuôi trồng thủy sản  

Cây Lúa Cây trồng cạn 
Tổng 

DTNTTS 

(ha) 

DT NTTS 

tập trung 

(ha) 
DT cần tưới theo 

quy hoạch (ha) 

DT được tưới 

TT, TKN (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

DT cần tưới 

theo quy 

hoạch (ha) 

DT được tưới 

TT, TKN (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Huyện         

          
 

Biểu số 02. Kết quả thực hiện hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

 

TT 

Kết 

quả 

Tổng 

kinh 

phí đã 

hỗ trợ 

(triệu 

đồng) 

 

 

Trong đó 
  

 Hỗ trợ công trình tích trữ 
Hỗ trợ tưới tiên tiến, 

tiết kiệm nước 

Hỗ trợ Kiên 

cố kênh 

mương 

Hỗ trợ đầu 

tư trạm bơm 

điện 

Loại hình 

khác 

Nguồn 

vốn (Ghi 

rõ: TW, 

ĐP, lồng 

ghép 

Chương 

trình, dự 

án, …) 

Ghi 

chú 

 

Số 

lượng 

CT 

(cái ) 

Diện tích 

phục vụ 

(ha) 

Số tiền 

(tr.đồng) 

Cây 

trồng 

cạn 

(ha) 

San 

phẳng 

đồng 

ruộng 

(ha) 

Số 

tiền 

(trđ) 

Số 

lượng 

(Km) 

Số 

tiền 

(trđ) 

Số 

lượng 

(trạm) 

Số 

tiền 

(trđ) 

Số 

lượng 

Số 

tiền 

(trđ) 

 

Lũy kế 

đến hết 

năm  

2023 

               

 



  

 

Biểu số 03. Kết quả thực hiện tiêu chí Thủy lợi năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 

 

TT  

Nội dung 

Kết quả 

thực hiện 

đến hết 

năm 2023 

Kế hoạch 

thực hiện  

năm 2024 

 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Xã nông thôn mới đạt chuẩn  
 

 

1 Tổng số xã xây dựng nông thôn mới VD: 50 VD:50  

2 Số xã đạt chuẩn NTM VD: 30 VD: 40  

3 
Số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã NTM 
VD:45 VD:48 

 

4 Số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 3.1 về thủy lợi thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM VD: 47 VD: 49 

( Giả dụ có 2 xã đạt chỉ 

tiêu thủy lợi nhưng không 

đạt chỉ tiêu về phòng 

chống thiên tai) 

5 
Tỷ lệ số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã NTM 
45/50=90% 48/50=96% 

Lấy số liệu dòng 

(I.3)/dòng (I.1) 

II Xã nông thôn mới nâng cao    

1 Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao    

2 
Số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã NTM nâng cao 
  

 

3 Số xã đạt các chỉ tiêu về Thủy lợi (3.1-3.5) thuộc Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao    

4 
Tỷ lệ số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao 
  

Lấy số liệu dòng 

(II.2)/dòng (I.1) 

III Xã nông thôn mới kiểu mẫu    

1 Số xã đạt NTM kiểu mẫu (có liên quan đến thủy lợi nếu có)    



  

IV Huyện nông thôn mới    

1 Tổng số huyện trong tỉnh  
 

 

2 

Số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về huyện NTM 
 

 

 

3 

Số huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 3.1 về thủy lợi thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện 

NTM 
 

 

 

4 

Tỷ lệ số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM 
 

 

Lấy số liệu dòng 

(IV.2)/dòng (IV.1) 

V Huyện nông thôn mới nâng cao    

1 

Số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao 
 

 

 

2 

Số huyện đạt chuẩn các chỉ tiêu (3.1, 3.2) về thủy lợi thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 

về huyện NTM nâng cao 
 

 

 

3 

Tỷ lệ số huyện đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc 

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao 
 

 

Lấy số liệu dòng 

(V.1)/dòng (IV.1) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Biểu số 4. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đối với tiêu chí thủy lợi năm 2023 

 

                                                                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Nội dung thực hiện  

Kết quả huy động và thực hiện năm 2023 

Ghi 

chú 

 Tổng số 

Vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình 

NTM 
Vốn 

lồng 

ghép 

Vốn Tín 

dụng 

Doanh 

nghiệp 
Dân góp 

Tổng số 

NSTW 

NSĐP 
Đầu tư 

PT 

Sự 

nghiệp 

1 Thủy lợi           
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